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BÁO CÁO 

Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm ... 

(Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...) 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phần I 

Báo cáo việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP 

1. Công tác của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) 

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm ... 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 
công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 
29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 
ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội 
dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết 
quả kiểm tra PCGD- XMC năm .... kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được 
như sau: 

2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: .... 

- Trẻ học 2 buổi trên ngày: ... 

- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: ... 

- Tổng số trẻ 3-5 tuổi: ..., ra lớp: ...; Tỉ lệ: ... trong đó trẻ học tại địa bàn là ... trẻ, trẻ học ngoài 
địa bàn là ... trẻ. 

- Tổng số trẻ 0-2 tuổi: ..., ra lớp: ...; Tỉ lệ: ... trong đó trẻ học tại địa bàn là 110 trẻ, trẻ học ngoài 



địa bàn là ... trẻ. 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: ...; số trẻ khuyết tật được tiếp cận 
giáo dục: 1; Tỉ lệ: ... 

* Kết quả: 

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học 

- Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: .... 

- Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học ... - ...) …, đạt tỉ lệ ... 

- Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học …-...): ... đạt tỉ lệ 
...%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi: ...; hoàn thành chương trình tiểu học: ...; Tỉ lệ .... 

- Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học .... chiếm tỉ lệ .... 

- Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: ; Tỉ lệ: .... 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: ..., trong đó số trẻ khuyết tật 
11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ....; Tỉ lệ: .... 

* Kết quả: 

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: ...; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học 
…-...): …; Tỉ lệ .... 

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục 
phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ....; Tỉ lệ .... 

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): ...; Tỉ lệ ... trong đó độ tuổi từ 
11-14 tuổi bỏ học: ...; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: .... 

- Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): ..., Tỉ lệ ... 

- Số lớp PCGD THCS: ... 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11 -18 tuổi trên địa bàn: ..., số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi 
được tiếp cận giáo dục: ...; Tỉ lệ: ... 

* Kết quả: 

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông 

- Tổng số học sinh TNTHCS (hai hệ) năm qua (học sinh lớp 9 năm học ...-...): ... đạt tỉ lệ ...; 

- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học ....... vào học lớp 10 THPT, GDTX, THPT, TCCN, 
trường dạy nghề ... chiếm tỉ lệ ... (trong đó vào học lớp 10 THPT: ...; Tỉ lệ: ..., học lớp 10 GDTX 
THPT ..., tỉ lệ ..., học nghề ..., tỉ lệ ...). 

- Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học ...-...): …/…; Tỉ lệ ...; 



- Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: ...; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: ...; Tỉ lệ ... 

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường:...; Tỉ lệ ... 

* Kết quả: 

2.5. Kết quả xóa mù chữ 

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25:... trong đó: 

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ... 

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: ... trong đó: 

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: ..., tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ... 

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: ... trong đó: 

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: ..., tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ... 

- Số lớp huy động XMC: .../... lớp/học viên. 

* Kết quả: 

3. Điều kiện đảm bảo 

3.1. Cơ sở vật chất 

3.1.1. Mầm non: 

3.1.2. Tiểu học: 

3.1.3. THCS: 

3.2. Kinh phí 

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC 

3.3. Giáo viên 

3.3.1. Mầm non: 



3.3.2. Tiểu học: 

3.3.3. THCS: 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Hạn chế 

Phần II 

Phương hướng thực hiện công tác PCGD-XMC năm … 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

… 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC năm .... Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh ... 
kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./. 

 

​
Nơi nhận:​
- Như Kính gửi; ​
- ….​
- Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC​
TRƯỞNG BAN​

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

Nguồn: Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT 


